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PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI
Công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân

          
Họ và tên: Vũ Thái Sơn
Cấp bậc: Thượng úy


Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Đội CSĐTTP về Kinh tế ma túy Công an huyện Bình Lục
Tên đối tượng điều tra cơ bản (ĐTCB) chủ trì: Hồ sơ điều tra cơ bản lĩnh vực quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Loại đối tượng ĐTCB (Xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; địa bàn, khu vực trọng điểm; mục tiêu; tuyến; lĩnh vực; hệ loại đối tượng): ĐTCB lĩnh vực
Số hồ sơ: 11ĐV1021/11111G
(Thời gian: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến ngày 09 tháng 10 năm 2023)
	 S

 TT
	Nội dung tiêu chí chấm điểm
	Mức điểm
	Cán bộ 
tự 
chấm
	LĐ, CH phụ trách chấm
	Chấm qua phúc tra/ kiểm tra  (nếu có)

	1
	Báo cáo đề xuất đưa đối tượng vào diện ĐTCB đúng quy định, đúng phân công, phân cấp, được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt
	05
	05
	05
	

	2
	Kế hoạch ĐTCB (mới hoặc bổ sung hằng năm) đối với đối tượng ĐTCB bảo đảm cụ thể hóa các nội dung về mục đích, yêu cầu, nội dung (những thông tin, tài liệu cần thu thập; xác định nguồn để thu thập thông tin, tài liệu), phương pháp (biện pháp), thời gian thực hiện, tổ chức thực hiện; được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt
	05
	05
	05
	

	3
	Triển khai kế hoạch ĐTCB
	25
	15
	15
	

	3.1
	Thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng ĐTCB được thu thập đầy đủ, đa dạng theo kế hoạch và quy định từ nhiều nguồn khác nhau hoặc nhiều biện pháp (hành chính, công khai, nghiệp vụ)
	10
	0
	0
	

	3.2
	Việc thu thập thông tin, tài liệu bảo đảm thời gian tính theo kế hoạch đề ra
	05
	05
	05
	

	3.3
	Có hoạt động xác minh, chọn lọc, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin, tài liệu thu thập được về đối tượng ĐTCB
	05
	05
	05
	

	3.4
	Thường xuyên rà soát, bổ sung thông tin, tài liệu theo kế hoạch hoặc quy định, hướng dẫn về đối tượng ĐTCB
	05
	05
	05
	

	4
	Báo cáo kết quả ĐTCB, được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt và có ý kiến chỉ đạo
	15
	15
	15
	15

	4.1
	Báo cáo tổng hợp, thống kê, phân tích, đánh giá làm rõ những nội dung về đối tượng ĐTCB theo kế hoạch đã đề ra hoặc theo quy định, hướng dẫn về đối tượng ĐTCB
	10
	10
	10
	10

	4.2
	Bảo đảm thời gian báo cáo định kỳ hoặc tối thiểu theo quy định đối với đối tượng ĐTCB
	05
	05
	05
	05

	5
	Hiệu quả phát triển nghiệp vụ qua ĐTCB
	40
	40
	40
	

	5.1
	Phát hiện được đối tượng đưa vào diện sưu tra
	05 điểm/01 đối tượng
	
	
	

	5.2
	Phát hiện được đối tượng đưa vào diện xác minh hiềm nghi
	10 điểm/01 đối tượng
	
	
	

	5.3
	Phát hiện, xác lập được chuyên án trinh sát
	20 điểm/01 chuyên án
	
	
	

	5.4
	Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trực tiếp hoặc chuyển xử lý vụ việc vi phạm hành chính hoặc khởi tố điều tra theo thẩm quyền
	10 điểm/01 vụ
	10
	
	

	5.5
	Lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc
	05 điểm/01 đối tượng
	
	
	

	5.6
	Phát hiện, xây dựng được cộng tác viên bí mật
	05 điểm/01 CTVBM
	
	
	

	5.7
	Có văn bản tham mưu hoặc đề xuất hoặc kiến nghị được một trong các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm hoặc trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	20 điểm/01 văn bản
	20
	
	

	5.8
	Phục vụ áp dụng biện pháp khoa học - kỹ thuật đạt hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm
	10 điểm/01 biện pháp
	
	
	

	5.9
	Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	10 điểm/01 phương án
	
	
	

	5.10
	Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát động phong trào quần chúng phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	10 điểm/01 kế hoạch
	10
	10
	

	6
	Thực hiện công tác hồ sơ đúng quy định
	10
	9
	9
	

	7
	Điểm trừ (-)
	- 100
	
	
	

	7.1
	Đưa đối tượng vào diện ĐTCB không đúng đối tượng thuộc diện ĐTCB
	- 50
	
	
	

	7.2
	Đối tượng ĐTCB không đúng phân công, phân cấp
	- 50
	
	
	

	7.3
	Đối tượng ĐTCB đối với địa bàn, mục tiêu phát sinh vụ việc phức tạp về tội phạm và trật tự, an toàn xã hội mà trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày phát sinh vụ việc) không kịp thời nắm được tình hình hoặc không chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết
	- 10 điểm/01 vụ việc
	
	
	

	Cộng
	
	
	


1. Kết quả chấm điểm, xếp loại do cán bộ tự thực hiện:
- Tổng số điểm đạt được: 80
- Mức xếp loại:Tốt 

                                                     Bình Lục, ngày 05 tháng 10 năm 2023
	
	CÁN BỘ 

(Ký, cấp bậc, họ tên)




2. Kết quả chấm điểm, xếp loại do lãnh đạo, chỉ huy phụ trách
 thực hiện:

- Tổng số điểm đạt được:80
- Mức xếp loại: Tốt
                                                     Bình Lục, ngày 05 tháng 10 năm 2023
	
	LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY PHỤ TRÁCH 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)




3. Kết quả chấm điểm, xếp loại qua phúc tra/kiểm tra
 (nếu có):

Đoàn phúc tra/kiểm tra thực hiện theo: 
............................................................ ....................................................................................................................................... 

Đã trực tiếp phúc tra/kiểm tra kết quả chấm điểm, xếp loại công tác ĐTCB (số hồ sơ:......................................................................................................................)
Kết quả:

- Tổng số điểm đạt được:...................
- Mức xếp loại:...................................

                                                     ..................., ngày ...... tháng ..... năm 20.....
	TM. ĐOÀN PHÚC TRA/ KIỂM TRA 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY PHỤ TRÁCH 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
(Ký, cấp bậc, họ tên)
	CÁN BỘ PHÚC TRA/ KIỂM TRA

(Ký, cấp bậc, họ tên)


TỐI MẬT








� Lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trong biểu mẫu này là lãnh đạo, chỉ huy phụ trách có thẩm quyền quyết định thực hiện công tác ĐTCB theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 75/2021/TT-BCA ngày 07/7/2021.


� Đoàn phúc tra/kiểm tra ghi nhận kết quả trực tiếp trên biểu mẫu (bản phô tô); được ký xác nhận để đoàn phúc tra/kiểm tra lưu giữ làm căn cứ lập biên bản phúc tra/kiểm tra hoặc báo cáo kết quả phúc tra/kiểm tra của cả đợt.


� Ghi số ký hiệu văn bản (Quyết định, Kế hoạch,…) ngày/tháng/năm ban hành, đơn vị/địa phương ban hành.
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